
	ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 8
KẾT NỐI TRI THỨC
Môn: TOÁN



PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Phân thức  bằng phân thức nào trong các phân thức sau?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Rút gọn phân thức  được kết quả bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 3. Tổng của các phân thức  có kết quả bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 4. Kết quả của phép tính  bằng




	A. 	B. 	C.  	D. 

Câu 5. Phương trình nào sau đây nhận  là nghiệm ?




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 6. Chu vi của một mảnh vườn hình chữ nhật là . Biết chiều rộng ngắn hơn chiều dài . Tìm chiều dài của mảnh vườn.




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7. Hãy chọn câu khẳng định đúng.
	A. Hai tam giác cân luôn đồng dạng.
	B. Hai tam giác vuông luôn đồng dạng.
	C. Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau.
	D. Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng.



Câu 8. Cho  và  khi đó số đo của góc  bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _GoBack]Câu 9. Trong các hình sau hình nào là có 2 hình bằng nhau?
A.
[image: ]
B.
[image: ]
C.
[image: ]
D.
[image: ]
			 








Câu 10. Cho tam giác  vuông cân tại , điểm  thuộc cạnh . Gọi  theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ  đến . Chu vi của tứ giác  bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 11. Cho hình bình hành  có đường chéo  vuông góc với cạnh , biết . Chu vi của hình bình hành  là




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 12. Một con thuyền đang neo ở một điểm cách chân tháp hài đăng . Biết tháp hải đăng cao . Khoảng cách từ thuyền đến đính tháp hải đăng bằng (làm tròn kế quả đến hàng phần mười):
[image: ]




	A. 	B. 	C. 	D. 
PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Bài 1. (2,0 điểm) Cho biểu thức:
[image: ]
a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức P
b) Tìm x để P>0
c) Với giá trị nào của x thì giá trị của biểu thức P là số nguyên âm lớn nhất?
Bài 2. (1,0 điểm) Giải các phương trình sau:
[image: ]
Bài 3. (1,5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Năm nay tuổi bố gấp 10 lần tuổi của Minh. Bố Minh tính rằng sau 24 năm nữa thì tuổi của bố chỉ gấp 2 lần tuổi của Minh. Hỏi năm nay Minh bao nhiêu tuổi?
Bài 4. (3,0 điểm)
1) Người ta buộc chú cún bằng sợi dây có một đầu buộc cố định tại điểm O làm cho chú cún cách điểm O xa nhất là 9m9 Hỏi với các kích thước đã cho như hình trên, chú cún có thể đến các vị trí A,B,C,D để canh giữ mảnh vườn hình chữ nhật ABCD hay không?
[image: 10 Đề thi Giữa kì 2 Toán 8 Kết nối tri thức (có đáp án, cấu trúc mới)]
[image: ]
Bài 5. (0,5 điểm)
[image: ]
-----HẾT-----
ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	D
	D
	D
	B
	D
	B

	7
	8
	9
	10
	11
	12

	D
	B
	A
	C
	D
	A



ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)
Bảng đáp án trắc nghiệm:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	D
	C
	A
	B
	C
	C
	B


PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Bài 1. (2,0 điểm)
a) Ta có:
[image: ]
Khi đó, điều kiện xác định của biểu thức P là:
[image: ]
Vậy điều kiện xác định của biểu thức P là x≠0 và x≠2..
b) Với x≠0 và x≠2 ta có:
[image: ]
[image: ]
c) Để D là số nguyên âm lớn nhất thì D=−1, khi đó:
[image: ]
Bài 2. (1,0 điểm)
[image: ]
[image: ]
Bài 3. (1,5 điểm)
Gọi tuổi của Minh hiện nay là x(x∈N) thì tuổi của bố Minh hiện nay là 10x. Sau 24 năm nữa tuổi của Minh là x+24. au 24 năm nữa tuổi của bố Minh là 10x+24.
Vì sau 24 năm nữa thì tuổi của bố chỉ gấp 2 lần tuổi của Minh nên ta có phương trình:
10x+24=2(x+24)
10x+24=2x+48
10x−2x=48−24
8x=24
x=3 (thỏa mãn).
Vậy tuổi Minh hiện nay là 3 tuổi.

1) Áp dụng định lí Pythagore cho các tam giác vuông AMO, ONC, OMD, OBE, ta tính được:
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
d)
Do ABCD là hình bình hành nên AB//CD;AD//BC (tính chất hình bình hành)
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aAzr—3(2—z)=2z—-4

b)3(z—1)+4=1(z+5)
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2) Cho hinh binh hanh ABCD c6 AC > BD. Goi H, K lan luot I3 hinh chiéu
vuéng géc cta C trén dudng thang ABva AD Vé tia Dz cit AC, AB, BC lan luot
tai I, M, N. Goi J |a diém d@6i xting v6i D qua I. Chirng minh:

4 CH _ CK
CB ~ CD"

b) ACHK « ABCA.
O AB-AH + AD- AK = AC®.
o IM-IN = ID?.
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2k+1

Cho ay;as;as;...;ass;ane & 2024 s6 thuc théa man a = o

ke (1;2;3;...;2024).

Tinh tong Sao24 = a1 + @z + az + . .. + azon4-




image76.png
ezl —2c=z(z—2).

42z
*Tr T2
B
T z(z-2) z(z-2)
_ 242> 4

T @2 | w@-2)




image77.png
¥ -2x=0 x(x=2)=0

o [x=0
x-2=0 . hay {x=2 . tacla .
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image79.png
Vivay,véiz #0vax # 2thi D = ’3?4‘

Khi @6 D > 0 tirc la 3”4 >0,dodé —3z+4>0vi4>0.

Suyra3z < 4,nénz < 4.
Két hop véi dieu kién z # 0va & # 2, ta dugc z < %véz%ﬂ.

Véyv(ﬂz<%véz%0th‘|D>O.
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= % (thoa man diéu kién).

Vay véi z = % thi D c6 gi4 tri a s6 nguyén 4m 16n nhat.
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Ar—3(2—z)=2z—-4
z—6+3z=2x—4
z+3z—-2x=6-4
2z=2

z=1

Vay phuong trinh da cho cé nghiémz =1
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b)3(z—1)+4=1(z+5)
2(z—1)+24=3(z+5)
2z —2424=3z+15

2z —3z=15+2—24
—zr=-T

=7

Vay phuong trinh da cho c6 nghiémz =7
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«OA? =3 +4° = 25hay OA = 5m;

+0C? = 6% + 82 = 100 hay OC = 10m;
+OD? = 3% + 8% = 73 hay OD = /73m;
+OB? = 4? 4 6% =52 hay OB = /52m.

Vi OA =5m < 9m,0D = /73m < 9m,OB = /52m < 9m,
OC = 10m > 9m, nén chu ciin ¢6 thé dén cac vi tri A, D, B nhung khéng thé dén
duac vitri C'
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2)
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a)

Ta c6 ABCD 1a hinh binh hanh nén ABC = ADC (1) (tinh chat hinh binh hanh)
Ma HBC = 180° — ABC (2) (hai goc ke b

KDC = 180° — ADC (3) (hai gbc ke b)

Tir (1), 2), @) suy ra HBC = KDC.

Xét ACHBva ACKD cé:

BHC = DKC = 90" va HBC = KDC

Dod6 ACHB —~ ACKD (g.g).

CH _ CB CH _ CK

Suy ra Z= CK = (tl s6 canh tuong Ung), hay == B (tlnh chat ti 1& thrc).
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b) Ta 6 ABC 13 g6c ngoai clia ABHC nén
ABC = BHC + BCH = 90" + BCH (4)

Vi ABCD la hinh binh hanh nén BC//AD va AB = CD (tinh chét hinh binh
hanh)

Ma CK | ADnén CK | BCnén BCK = 90°.
Do a6 KCH = BCK + BCH = 90" + BCH (5)

Tir (4) va (5) suy ra ABC = KCH.

CH _ CK
Theocdua, p = ¢p
CH _ CK
Ma AB=CDnén gy = 45
xét ACHK va ABCA co:

CH _ CK
KCH = ABCvs <2 CE = B4

Dodé ACHK «~ ABCA (c.g.c).
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oké BE L ACwiE(E € AC).

xét AAEBva AAHC co:

AEB — AHC = 90° va HAC 12 goc chung.

Dodo AAEB «~ AAHC (gg).

Suyra % = % (ti s6 canh tuong tng) nén AB- AH = AC - AE (6)
Xét ABCE va ACAK co:

B/\E’C = C{K\A =90"va @ = @{(hai gocso le trong, BC//DA)
Do d6 ABCE «~ ACAK (g.g).

suyra 2% = € (155 canh tuong ng) nén BC - AK = AC-CE
Ma BC = ADnén AD- AK = AC - CE(7)

TUr (6) va (7) suy ra:

AB-AH + AD-AK = AC-AE+ AC-CE

Hay AB- AH + AD - AK = AC (AE + CE) = AC.
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